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https://www.youtube.com/watch?v=vbbSpuflThM&list
=PLj9pBnd489fTh7zrkj359SG-oi8gNzfKL&index=32 



1. Câu nói khi bị bệnh: 
I’ve got + bệnh. (Mình bị...)  
I’ve got a headache. (Mình bị đau đầu) 
                                                   
 I’ve got a cough. (Mình bị ho) 
                                                   
 I’ve got a stomach-ache. (Mình bị đau bụng) 

Số ít Số nhiều 

foot feet 

tooth teeth 

child children 

man men 

woman women 

fish fish 

sheep sheep 

2. Câu chỉ đau: 
His/Her + bộ phận + hurts. (số ít) 
His/Her + bộ phận + hurt. (số nhiều) 
->His ear hurts. (Tai bạn ấy đau) 
->His arms hurt. (Tay bạn ấy đau) 
->His feet hurt. (Chân bạn ấy đau) 
Note:    hurts → dùng cho 1 bộ phận                  
hurt → dùng cho nhiều bộ phận 



Tiếng Việt Tiếng Anh Cách đọc 

Đau đầu headache /ˈhedeɪk/ 

Đau bụng stomach-ache /ˈstʌmək eɪk/ 

Đau tai earache /ˈɪəreɪk/ 

Đau răng toothache /ˈtuːθeɪk/ 

Ho cough /kɒf/ 

Cảm lạnh cold /kəʊld/ 

Sốt temperature /ˈtemprətʃə/ 

Lưng back /bæk/ 

Đau hurt /hɜːt/ 


